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	STT
	Nội dung

	Type 1: Choose the correct picture

	1. 
	dance 
A. tranh nhảy múa
B. tranh bơi lội

Answer: A

	2. 
	play football 
A. tranh học tiếng Anh
B. tranh chơi đá bóng

Answer: B

	3. 
	speak English 
A. tranh học bơi
B. tranh 2 người nói chuyện tiếng Anh, có bóng nói “Hello”

Answer: B

	4. 
	swim 
A. tranh một người đang hát
B. tranh bơi lội

Answer: B

	5. 
	swim 
A. tranh một người đang hát
B. tranh bơi lội

Answer: B

	6. 
	learn to draw 
A. tranh em bé đang học vẽ với thầy giáo
B. tranh em bé đang đọc sách

Answer: A

	Type 2: Listen and tick True or False

	7. 
	I can dance.
Script:
Max: Dance, dance.
Max: I can’t dance. 
Linh: It’s ok, Max. Let’s go to this place.

Answer: True

	8. 
	I can swim.
Script:
Linh: Hello, Tom!
Tom: Hi, Linh, hello, Max. 
Max: Swim, swim. Wow, he can swim.
Tom:  I can swim. Yes, I can swim.

Answer: True

	9. 
	I like playing football.
Script: 
Linh: wow… Football! I like playing football.
Max: High five! You can play football!
Linh: Yeah!

Answer: True

	10. 
	I can’t speak English.
Script: 
I can play football. I like playing football.
I can’t dance…
Max: Wow… Speak English!
Linh: Yes, Max! And I like speaking English!
Max: Me, too!!!

Answer: False

	11. 
	I can learn to dance.
Script: 
Max: I can speak English. I like speaking English.
Linh: That’s good, Max.
Max: But… I can’t dance. 
Linh: That’s okay, Max. You can learn to dance.
Max: Really?
Linh: Yes! Now, let’s go! I’ll show you!
Max: Yeah… 

Answer: True

	Type 3: Choose the correct answer.

	12. 
	Hình 1 cô bé nghe nhạc, nhưng không biết nhảy múa.
A. I can dance. 
B. I can’t dance.

Answer: B

	13. 
	Hình 1 bạn nam đang cầm quả bóng, giơ ngón tay cái lên, kiểu rất thích chơi đá bóng
A. I like playing football.
B. I don’t like playing football.

Answer: A

	14. 
	Hình 1 bạn nữ không dám xuống bể bơi. Bạn không biết bơi, nhìn mặt có vẻ sợ hãi.
A. I can swim
B. I can’t swim.

Answer: B

	15. 
	Một chú đi tập thể thao trong công viên thì gặp người nước ngoài. Bóng nói người nước ngoài: “Hello! How are you?”, chú đi tập thể thao gãi đầu, để dấu ??? xung quanh
A. I can’t speak English.
B. I can speak English

Answer: A

	16. 
	Hình ảnh một em bé trai khoảng 6 tuổi, đang ngồi viết cùng với mẹ bên cạnh, nhưng em bé loay hoay không viết được, vẻ mặt bực tức. Mẹ nhìn bé và bình tĩnh.
A. I can write
B. I can’t write.

Answer: B

	Type 4: Look and choose the correct answer

	17. 
	Hình đọc sách kèm dấu V
A. I can read a book
B. I can speak English

Answer: A

	18. 
	Hình viết chữ kèm dấu V
A. I can write
B. I can swim

Answer: A

	19. 
	Hình nói tiếng Anh kèm dấu V
A. I can’t speak English
B. I can speak English

Answer: B

	20. 
	Hình bơi lội kèm dấu V
A. I can swim
B. I can write

Answer: A

	21. 
	Hình chơi đá bóng kèm dấu V
A. I can play volleyball
B. I can play football

Answer: B

	22. 
	Hình nhảy múa kèm dấu V
A. I can’t read a book
B. I can dance

Answer: B

	23. 
	Hình đọc sách kèm dấu X
A. I can read a book
B. I can’t read a book

Answer: B

	24. 
	Hình viết chữ kèm dấu X
A. I can’t write
B. I can write

Answer: A

	25. 
	Hình nói tiếng Anh kèm dấu X
A. I can’t speak English
B. I can’t write

Answer: A

	26. 
	Hình bơi lội kèm dấu X
A. I can write
B. I can’t swim

Answer: B

	27. 
	Hình chơi đá bóng kèm dấu X
A. I can play football
B. I can’t play football

Answer: B

	28. 
	Hình nhảy múa kèm dấu X
A. I can dance
B. I can’t dance
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